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BẢNG ĐIỂM TỰ CHẤM CHI TIẾT CỦA ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TƯ PHÁP NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Công văn số  3573/BTP-TĐKT ngày  11 tháng 10  năm 2021)

	SỐ TT
	NỘI DUNG, NHIỆM VỤ ĐÃ HOÀN THÀNH
	TỔNG SỐ 

NHIỆM VỤ 

ĐÃ HOÀN

THÀNH 

                  TỔNG SỐ             

               NHIỆM VỤ 

             PHẢI THỰC     

           HIỆN
	ĐÚNG HẠN HOẶC VƯỢT TIẾN ĐỘ
	CÓ NHIỆM VỤ CHẬM TIẾN ĐỘ
	ĐIỂM CHUẨN
	ĐIỂM TỰ CHẤM 
	THANG ĐIỂM

 ÁP DỤNG (Lý do cụ thể áp dụng thang điểm chuẩn)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


	I
	THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  TRONG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA ĐƠN VỊ ĐÃ ĐƯỢC LÃNH ĐẠO BỘ PHÊ DUYỆT VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ KHÁC ĐƯỢC GIAO
	30/30=100%
	
	
	130
	128
	

	1
	 Ví dụ: Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm  trong Kế hoạch công tác năm 2021 của đơn vị đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt. (đơn vị có tổng số 20 nhiệm vụ, hoàn thành cả 20 nhiệm vụ, đạt 100%, trong đó có18 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn, có 02 nhiệm vụ chậm tiến độ)
	20/20=100%
	18/20
	02/20
	100
	98
	Hoàn thành 100% nhiệm vụ nhưng có 02 nhiệm vụ chậm tiến độ. Đơn vị áp dụng quy định tại tiểu mục 1.2 mục 1 Phần I của Bảng Tiêu chí để tính điểm =98 điểm

	1
	Quyết định số……
	
	x
	
	
	
	

	2
	Thông tư số…………………..
	
	x
	
	
	
	

	
	…………
	
	x
	
	
	
	

	
	………….
	
	x
	
	
	
	

	
	…………….
	
	x
	
	
	
	

	19
	…………………..
	
	
	x
	
	
	

	20
	……………….
	
	
	x
	
	
	

	2.
	Ví dụ: Thực hiện các nhiệm vụ khác được quy định tại Kế hoạch công tác năm 2021 của đơn vị và các nhiệm vụ được giao tại các văn bản khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. (đơn vị có tổng số 10 nhiệm vụ, hoàn thành đúng tiến độ cả 10 nhiệm vụ, đạt 100%) 
	10/10=100%
	10/10
	
	30
	30
	Hoàn thành 100% nhiệm vụ. Đơn vị áp dụng quy định tại tiểu mục 2.1 mục 2 Phần I của Bảng Tiêu chí để tính điểm =30 điểm

	1
	Hội nghị tập huấn công tác…….ngày….tháng ….năm 2021 tại tỉnh Thanh Hóa
	
	x
	
	
	
	

	2
	Tọa đàm về………..ngày ….tháng ….năm 2021 tại Hà Nội
	
	x
	
	
	
	

	
	………………………
	
	x
	
	
	
	

	10
	……………………..
	
	x
	
	
	
	

	II
	CÁC MẶT CÔNG TÁC KHÁC
	
	
	
	60
	………
	

	1.
	Công tác chỉ đạo, điều hành.
	
	
	
	8
	3.5 điểm
	

	1.1
	Công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ (Ví dụ đơn vị có tổng số 10 nhiệm vụ nhưng mới chỉ hoàn thành 08 nhiệm vụ đúng tiến độ, còn 02 nhiệm vụ chưa hoàn thành, đạt 80%)
	08/10=80%
	08/10
	
	4
	3.0 điểm
	Hoàn thành đúng tiến độ được 08/10 nhiệm vụ, còn 02 nhiệm vụ chưa hoàn thành (đạt 80%) nên áp dụng mức 2 (Hoàn thành từ 80% đến dưới 100% nhiệm vụ) tiểu mục 1.1 mục 1 Phần II của Bảng Tiêu chí để tính điểm = 3.0 điểm.

	1
	………….
	
	x
	
	
	
	

	2
	…………..
	
	x
	
	
	
	

	
	…………..
	
	x
	
	
	
	

	10
	…………..
	
	x
	
	
	
	

	1.2.
	Chỉ đạo, điều hành trong nội bộ đơn vị
	
	
	
	     4
	0.5 điểm
	

	a
	Trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành: 
	Nếu đơn vị đã triển khai nhưng chưa quyết liệt, chưa kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương, cơ sở
	
	
	1
	0.5 điểm
	Áp dụng thang điểm thứ hai của điểm a tiểu mục 1.2 mục 1 Phần II của Bảng Tiêu chí để tính điểm = 0.5 điểm

	b
	Trong Tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chương trình, kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kế hoạch phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, đơn vị: 
	Đơn vị chưa thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, không thực hiện đúng chế độ báo cáo về phòng chống tham những theo quy định
	
	
	1
	0 điểm
	Áp dụng thang điểm thứ hai của điểm b tiểu mục 1.2 mục 1 Phần II của Bảng Tiêu chí để tính điểm = 0 điểm;



	c
	Trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Củng cố đoàn kết nội bộ; hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị: 
	Đơn vị  có nội bộ mất đoàn kết trong công tác
	
	
	2
	không chấm điểm điểm c 
	Áp dụng thang điểm thứ năm của điểm c tiểu mục 1.2 mục 1 Phần II của Bảng Tiêu chí thì không chấm điểm cả điểm c này.


          

NGƯỜI LẬP BIỂU 







THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
PAGE  
5

